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Kính gửi: Các Công ty Tư vấn thẩm định giá.
Để có căn cứ xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2024 tại Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, kính đề nghị các Công ty Tư vấn thẩm định giá có năng lực gửi báo giá kèm theo hồ sơ năng lực với nội dung cụ thể như sau:
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Trần Thị Nga - Nhân viên phòng KHTH - Số điện thoại liên hệ: 0963138798.


3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Nhận qua email: phongvtbvdkka@gmail.com. 
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 17 tháng 9 năm 2024 đến trước 17h ngày 27 tháng 9 năm 2024.

5. Danh mục hàng hoá (Theo phụ lục đính kèm).

Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh thông báo để các đơn vị được biết./.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu: VT, TCKT, KHTH.
	
	GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Kim Oanh
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	Tên thiết bị
	Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Kí hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ
	Ghi chú

	1
	Máy siêu âm tổng quát tim mạch
	Yêu cầu chung:
- Máy mới 100%, sản xuất năm 2024 trở đi.
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE
- Nguồn điện: 220V-50 Hz
- Thiết bị có đầy đủ các chứng từ CO, CQ, tờ khai hải quan, Giấy chứng nhận lưu hành/Giấy phép nhập khẩu
Cấu hình cung cấp
- Thân máy chính: 01 máy
- Màn hình hiển thị LED, 21.5 inches :01 cái
- Cánh tay xoay màn hình :01 cái
- Màn hình điều khiển cảm ứng 12 inches :01 cái
- Đầu dò Convex công nghệ đơn tinh thể tần số dải rộng cho thăm khám tổng quát: 01 cái
- Đầu dò Sector công nghệ đơn tinh thể đa tần siêu âm tim người lớn : 01 cái
- Đầu dò Linear tần số dải rộng cho thăm khám phần nông: 01 cái
- Phần mềm siêu âm bụng tổng quát: 01 phần mềm
- Phần mềm siêu âm mạch máu: 01 phần mềm
- Phần mềm siêu âm mô mềm: 01 phần mềm
- Phần mềm siêu âm tim người lớn: 01 phần mềm
- Phần mềm đánh dấu mô thất trái tự động: 01 phần mềm
- Hỗ trợ kết nối mạng DICOM: 01 gói
- Ổ đĩa DVD : 01 cái
- Máy in nhiệt đen trắng: 01 cái
- Bộ móc treo giữ dây đầu dò: 01 bộ
- Dây cáp điện tin: 01 cái
- Gel siêu âm: 01 lọ
- Máy in nhiệt màu: 01 cái (mua tại Việt Nam)
- Bộ máy tính: 01 bộ (mua tại Việt Nam)
- Bộ lưu điện UPS online 2kVA: 01 bộ (mua tại Việt Nam)
- Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt + tiếng Anh: 01 bộ

Đặc tính và thông số kỹ thuật

1. Máy chính

· Thiết kế đồng bộ trên xe đẩy và có 4 bánh xe. Có khoá hãm

· Có 4 cổng kết nối đầu dò hoạt động

· Dải động hệ thống: ≥280 dB

· Độ sâu thăm khám: ≥40 cm

· Thang xám: ≥256 mức

· Công nghệ số hóa: ≥4.000.0 kênh thông thường

· Tốc độ thu hình đen trắng: ≥1.900 hình/giây

· Khả năng xử lý: ≥350 triệu phép tính trên khung hình

· Có phím tự động tối ưu hóa thông số ảnh siêu âm

2. Màn hình hiển thị

· Màn hình LED ≥21,5 inch

· Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 pixels

· Tỷ lệ khung hình: 16:9

· Góc quan sát: ≥178 độ

· Tỷ lệ tương phản cao: 1000: 1

· Số màu: ≥16,7 triệu màu

· Dòng quét: ≥1.024 dòng quét, tùy thuộc vào đầu dò và chế độ

· Công nghệ không chớp nháy

· Được gắn trên khớp nối với cánh tay đỡ, phạm vi điều chỉnh theo chiều ngang ≥34,5 inch (87,6 cm) và dọc ≥7 inch (17,8 cm)

· Thời gian đáp ứng: ≤14 ms

3. Bảng điều khiển và giao diện sử dụng

· Màn hình điều khiển cảm ứng 12 inches

· Hiển thị đồng thời hình ảnh trên màn hình cảm ứng để nâng cao tính công thái học và giảm số bước của người dùng

· Bàn điều khiển xoay được 180 độ và nâng lên xuống

· Các điều khiển chính tập trung thành cụm xung quanh bi xoay

· Chiếu sáng bảng điều khiển ba trạng thái (hoạt động, khả dụng và không khả dụng)

· Kiểm soát ánh sáng xung quanh để xem hình ảnh đặc biệt trong cả môi trường ánh sáng và bóng tối

· Màn hình cảm ứng điện dung đầy đủ màu sắc, hoàn chỉnh với công nghệ vuốt, cho phép dễ dàng điều hướng các điều khiển và tương tác hệ thống

· 8 thanh trượt điều khiển để điều chỉnh TGC

· Điều khiển tối ưu hóa tự động 2D / Doppler

· Điều khiển phóng ảnh chất lượng cao

· Điều khiển chế độ xem ảnh tĩnh (Freeze)

4. Đầu dò: 04 cổng hoạt động

· Đầu dò Convex công nghệ đơn tinh thể đa tần siêu âm bụng tổng quát:

· Dải tần số thăm khám: ≤1 – ≥5 MHz

· Số chấn tử: ≥160 chấn tử

· Trường nhìn 2D: 111 độ

· Khẩu độ quét: ≥55,5 mm

· Doppler xung, PRF cao và màu có thể điều chỉnh được; và Color Power Angio (CPA), CPA định hướng, SonoCT, xRes biến đổi, xRes Pro và hình ảnh hài hòa đa biến

· Mục đích chung cho bụng (người lớn và trẻ em, bao gồm cả

· mạch máu), ruột, sản khoa, phụ khoa, tuyến tiền liệt và ứng dụng can thiệp

· Ứng dụng can thiệp

· Đo độ đàn hồi – sóng biến dạng

· Chế độ tương phản

· Hỗ trợ khả năng hướng dẫn sinh thiết

· Hỗ trợ sinh thiết chính xác tương thích với hệ thống hướng dẫn CIVCO Verza

· Đầu dò Sector công nghệ đơn tinh thể đa tần siêu âm tim người lớn:

· Công nghệ đơn tinh thể (tinh thể thạch anh)

· Dải tần số thăm khám: ≤1 – ≥5 MHz

· Số chấn tử: ≥80

· Trường nhìn 2D: 90 độ

· Khẩu độ quét: ≥20,3mm

· Ứng dụng tạo ảnh: 2D, doppler liên tục, sóng xung, tần số lặp xung cao (High PRF), doppler màu, doppler mô, bộ lọc nhiễu lốm đốm, tự động tối ưu hóa hình ảnh theo thời gian thực, hòa âm mô Harmonic, tăng cường hình ảnh

· Ứng dụng thăm khám: tim người lớn, tim nhi, doppler xuyên sọ

· Chế độ tương phản; màu mạch vành và Doppler xung

· Hỗ trợ khả năng hướng dẫn sinh thiết

· Đầu dò Linear điện tử đa tần siêu âm mạch máu, mô mềm, phần nông:

· Dải tần số thăm khám: ≤5 – ≥12 MHz

· Số chấn tử: ≥256 chấn tử

· Khẩu độ quét: ≥50 mm

· Mode thu ảnh: Doppler xung lái hướng, Doppler màu, tạo ảnh năng lượng màu (CPA), tạo ảnh ghép cắt lát thời gian thực SonoCT và tạo ảnh loại bỏ nhiễu đốm XRES

· Ứng dụng: bộ phận nhỏ, vú, mạch máu, cơ xương khớp, ruột, tuyến giáp

· Hỗ trợ siêu âm cản âm
· Hỗ trợ khả năng hướng dẫn sinh thiết

· Tự động tối ưu hóa dòng chảy Doppler

5. Phần mềm thăm khám

· Các phần mềm thăm khám lâm sàng

· Phần mềm siêu âm bụng tổng quát

· Phần mềm siêu âm mạch máu

· Phần mềm siêu âm mô mềm

· Phần mềm siêu âm tim người lớn

· Phần mềm đánh dấu mô thất trái tự động

· Phân tích ổ bụng, tổng quát:

· Tổng quát

· Gắn nhãn người dùng

· Phần mềm đo đạc và phân tích tim

· Nhĩ trái, Nhĩ phải, Thất phải, Thất trái

· TAVI (can thiệp thay van chủ)

· Hẹp van, Van chủ nhân tạo, Van 2 lá nhân tạo

· TAPSE (phương pháp đo khoảng cách vận động tâm thu của vòng van ba lá trên trục dọc ở mặt cắt 4 buồng mỏm tim bằng chế độ M)

· MAPSE (phương pháp đo khoảng cách vận động tâm thu của vòng van ba lá)

· PCWP (áp suất chèn mao mạch phổi hoặc áp lực tắc động mạch phổi)

· Hỗ trợ đo trên siêu âm gắng sức

· MPI (hoặc chỉ số TEI)

· Đo đạc thể tích bằng phương pháp diện tích/khoảng cách

· Đo phân suất tống máu (EF) chế độ M (phương pháp Cubed hoặc Teichholz)

· Đo EF theo phương pháp một bình diện và hai bình diện Simpson

· Đo khối lượng thất trái

· Đo đạc vận tốc đỉnh, độ chênh áp tối đa và trung bình

· Đo đạc áp lực bán thời gian (P1/2T)

· Đo đạc chỉ số E/A, độ dốc D/E

· Đo đạc theo phương trình liên tục, chức năng tâm trương, cung lượng tim

· Đo đạc thời gian gia tốc, tính toán nhịp tim

· Phần mềm siêu âm mạch máu

· Các giao thức động mạch cảnh trái và phải

· Tỷ lệ ICA / CCA

· Nhãn động mạch và tĩnh mạch chi dưới hai bên

· Nhãn động mạch và tĩnh mạch chi trên hai bên

· Giảm phần trăm đường kính và diện tích

· Gói đo ghép mạch máu

· Ghi chú của người sử dụng

· Phân tích Doppler tự động

· Phần mềm siêu âm mô mềm

· Tổng quát

· Vú với các giao thức bên phải và bên trái cho tối đa năm tổn thương trên mỗi vú

· Tinh hoàn

· Khối lượng tinh hoàn

· EPI đầu, thân, đuôi

· Phần mềm siêu âm đánh dấu mô cơ tim (Auto Strain LV)
· Cung cấp định lượng biến dạng dọc 2D tự động

· Đánh giá khách quan về chức năng tổng thể của tâm thất trái và biến dạng và thời gian chuyển động của tường khu vực bằng công nghệ theo dõi đốm TOMTEC 2D

· Biến dạng dọc toàn phần chỉ bằng một nút nhấn

· Nhận dạng và ghi nhãn chế độ xem tự động với chỉnh sửa thủ công

· Tự động phát hiện và định vị đường viền

· Lựa chọn hướng hình ảnh

· Chỉnh sửa đường viền trên ED và ES

· Theo dõi đốm nhanh trên ba hình ảnh đỉnh cùng một lúc

· Biến dạng dọc đỉnh cho mỗi góc nhìn đỉnh và trung bình toàn cầu

· R-AVC tự động với hiệu chỉnh thủ công

· 18 đoạn căng theo chiều dọc tâm thu đỉnh màn hình hiển thị hồng tâm

· 18 đoạn căng cuối tâm thu màn hình hiển thị hồng tâm

· 18 đoạn biến dạng dọc theo thời gian tới đỉnh màn hình hiển thị hồng tâm

· Hiển thị dạng sóng 18 đoạn cho ba góc nhìn đỉnh

· Hiển thị dạng sóng 6 đoạn cho mỗi góc nhìn đỉnh

· Khả năng bỏ chọn phân khúc

· Hiển thị đường cong biến dạng và tốc độ biến dạng toàn cầu được làm nổi bật

· Dữ liệu đo được xuất trong Báo cáo và DICOM SR

· Phần mềm đo đạc và tính toán

· Khoảng cách 2D

· Chu vi và diện tích 2D elip, liên tục theo dõi, theo dõi bởi các điểm

· Tự động chuyển đổi khoảng cách thành hình elip

· Khoảng cách tuyến tính cong 2D

· Góc 2D: giao điểm của hai đường

· Trong 2D, tính toán thể tích bằng 3 khoảng cách hoặc 1 khoảng cách và 1 elip

· Trong 2D, tính toán góc hông và tỷ lệ d: D

· Trong 2D, các công cụ giảm phần trăm diện tích và giảm phần trăm đường kính

· Trong 2D, tính toán khối lượng hai mặt phẳng

· Tính toán khoảng cách Doppler thủ công

· So sánh kích thước

· Vận tốc đỉnh Doppler

· Trong doppler: liên tục theo dõi, theo dõi bởi các điểm

· Lưu lượng dòng chảy

· Nhập dữ liệu thủ công

· Các phép đo thời gian / độ dốc trong Doppler

· Phân tích Doppler tự động High Q (chỉ dành cho tạo ảnh tổng quát): Các giá trị Doppler bao gồm chỉ số PI, RI, S/D...

· Phân tích Doppler tự động High Q (chỉ dành cho tạo ảnh tổng quát): Các giá trị Doppler bao gồm chỉ số PI, RI, S/D...

6. Các chế độ hình ảnh và hiển thị

· Chế độ tạo ảnh thang xám 2D với công nghệ hiện đại mã hóa xung, định dạng xung và kết hợp tần số

· Chế độ M-mode

· Chế độ M-mode Doppler màu

· Chế độ tạo ảnh Doppler tương thích

· Chế độ Doppler màu băng thông rộng tương thích

· Chế độ so sánh màu

· Hình ảnh hòa âm mô (THI) với công nghệ đảo ngược xung

· Chế độ tạo ảnh tia đa hướng ở thời gian thực

· Chế độ tạo ảnh hòa âm mô kết hợp tia đa hướng

· Có 5 cấp độ của công nghệ xử lý hình ảnh với chế độ lọc nhiễu lốm đốm tương thích

· Chế độ tạo ảnh thông minh với một nút bấm tối ứu hóa TGC và tối ưu hóa độ lợi (tức là bù độ lợi thích ứng - AGC)

· Chế độ tạo ảnh với khả năng bù độ sáng tương thích (AGC) để tối ưu hóa TGC thời gian thực cho từng khung hình

· Chế độ tạo ảnh Doppler màu

· Chế độ Doppler năng lượng (CPA) và Doppler năng lượng có hướng

· Chế độ Doppler xung (PW) tần số lặp xung cao

· Chế độ hiển thị đồng thời và màn hình chia hai cho 2D/Doppler xung PW

· Chế độ màn hình chia hai 2D, dòng chảy màu và Doppler xung (PW)

· Chế độ màn hình chia hai 2D, Doppler năng lượng có hướng và Doppler xung

· Chế độ màn hình chia ba độc lập cho 2D, dòng chảy màu, Doppler xung (PW)

· Chế độ màn hình chia ba độc lập cho 2D, Doppler năng lượng, Doppler xung

· Chế độ Zoom độ nét cao với pan (writezoom)

· Chế độ Zoom khôi phục với pan (readzoom)

· Hình ảnh màu hóa trong 2D, M-mode và chế độ Doppler

7. Các tính năng 2D (B-mode)

· Có sẵn trên mọi đầu dò lấy ảnh

· Điều chỉnh độ rộng và vị trí vùng rẻ quạt xuyên suốt trình chiếu ảnh động

· Khả năng đảo ảnh trái và phải, trên và dưới

· Thu nhận độ sáng (Gain)

· Lựa chọn từ 1 đến 8 vùng tiêu cự

· Bản đồ thang xám

· Tạo ảnh màu với nhiều bản đồ màu

· Thu phóng ảnh (HD zoom): định vị vùng ROI được phóng to tại bất cứ vị trí nào trong ảnh, thay đổi chiều cao và độ rộng vùng ROI phóng to

· Thu phóng ảnh và phóng to ảnh động hoặc tĩnh đến 16 lần

· 3 mức tốc độ thu nhận hình ảnh

· Hỗ trợ tốc độ thu nhận hình ảnh 1900 khung hình/giây

· Tối ưu hóa hình ảnh mô

· Tăng cường độ phân giải tương phản

· Tạo ảnh hòa âm mô

· Tạo ảnh tia đa hướng

· Xử lý hậu kỳ hình ảnh bao gồm độ lợi, dải động, đảo ngược trên / dưới, đảo ngược phải / trái, thu phóng, bản đồ màu xám và bản đồ Chroma

· Tạo ảnh so sánh hình ảnh động

· Chế độ tạo ảnh mở rộng trường nhìn

· Công nghệ xử lý hình ảnh giảm nhiễu

· Tính ổn định (khung hình trung bình)

· Hiển thị thang xám tiêu chuẩn

8. Các tính năng M-mode

· Có trên mọi đầu dò lấy ảnh

· Chế độ giải phẫu M-mode có trên mọi đầu dò lấy ảnh

· Lựa chọn tốc độ quét

· Đánh dấu thời gian: 0.1 và 0.2 giây

· Khả năng thu phóng hình ảnh

· Lựa chọn định dạng hiển thị tỷ lệ 1/3-2/3,1/2-1/2,2/3-1/3, cạnh nhau, toàn màn hình

· Điều chỉnh sắc độ màu với nhiều bản đồ màu

· Xem lại Cineloop để phân tích lại dữ liệu M-Mode 256 mức thang xám riêng biệt

9. Các tính năng Doppler

· Doppler màu

· Có sẵn trên tất cả các đầu dò lấy ảnh

· Tối ưu hóa tần số: tần số truyền/nhận cố định bao gồm dòng chảy thích ứng

· Có 9 vị trí đường nền có thể lựa chọn cho siêu âm tổng quát, sản phụ khoa

· Đảo đường nền

· Hiển thị ảnh kép so sánh (ảnh đen trắng bên trái và ảnh màu bên phải)

· Phóng ảnh (từ 0.8X đến 8X)

· Thuật toán khử nhiễu làm giảm nhiễu ảnh do chuyển động

· Có 256 bản màu

· Bản đồ, bộ lọc, độ nhạy màu, mật độ quét, độ mịn, ưu tiên ghi màu, độ bền màu, độ sáng, và đường cơ sở tự động được tối ưu theo ứng dụng thăm khám hoặc do người sử dụng cài đặt

· Hiển thị tốc độ và dao động

· Đảo màu trên ảnh động và tĩnh

· Tự động điều chỉnh tối ưu độ phân giải không gian và độ xuyên tia

· Điều chỉnh mật độ quét ảnh màu và 2D

· Tự động thay đổi xử lý băng tần thích hợp

· Doppler màu PRF tối đa 34 KHz, phụ thuộc vào đầu dò và ứng dụng lâm sàng

· Doppler năng lượng, dopper năng lượng có hướng

· Tự động điều chỉnh truyền và nhận xử lý băng thông

· Chế độ có độ nhạy cao để quan sát mạch nhỏ

· Có sẵn trên tất cả các đầu dò hình ảnh cho hình ảnh tổng quát

· Đánh giá Cineloop với điều khiển việc xem lại hình ảnh một cách đầy đủ

· Ức chế chuyển động tiên tiến với các thuật toán thông minh; thích nghi với các loại ứng dụng khác nhau để loại bỏ có chọn lọc hầu như tất cả xảo ảnh chuyển động màu

· 256 bộ màu

· Bản đồ, bộ lọc, độ nhạy màu sắc, mật độ dòng, độ mịn, ưu tiên ghi tiếng vang, độ bền màu, độ khuyếch đại và tối ưu hóa cơ sở tự động đường nền theo loại thăm khám hoặc lựa chọn người dùng

· Hiển thị tốc độ và phương sai

· Đảo ngược màu sắc trong hình ảnh trực tiếp và hình ảnh tĩnh

· Kiểm soát tối ưu hóa tần số cho độ phân giải không gian và tối ưu hóa thâm nhập

· Kiểm soát màu sắc và mật độ dòng 2D

· CPA PRF tối đa 34 KHz, phụ thuộc vào đầu dò và ứng dụng lâm sàng

· Doppler phổ

· Hiển thị chú thích bao gồm chế độ Doppler, thang chia tỷ lệ (cm/sec) giới hạn Nyquist, bộ lọc thành, độ sáng, hiệu suất siêu âm, kích thước hình khối, hiển thị bình thường hoặc nghịch đảo, hiệu chỉnh góc, biểu đồ thang xám

· Tốc độ phổ FFT phần nghìn giây siêu nét

· Hiệu chỉnh góc và tự động điều chỉnh tỷ lệ vận tốc

· Điều chỉnh được dải tốc độ hiển thị.

· 9 vị trí di chuyển (bao gồm đường mốc 0)

· Lựa chọn tốc độ quét, 5 tốc độ quét có thể lựa chọn: Tối thiểu, Chậm, Trung bình, Nhanh và Tối đa

· Lựa chọn định dạng hiển thị: tỷ lệ 1/3-2/3,1/2-1/2,2/3-1/3, cạnh nhau, toàn màn hình

· Khả năng lái tia lên đến 90 ° (+/- 45 °), phụ thuộc vào đầu dò và ứng dụng lâm sàng

· Chế độ xem lại Doppler cho phép phân tích lại các dữ liệu Doppler

· 256 mức thang xám riêng biệt

· Có trên tất cả mọi đầu dò.

· Điều chỉnh kích thước cửa sổ lấy mẫu: 1.0-20 mm (tùy vào đầu dò)

· Phạm vi PRF giữa 200 Hz-34 KHz, tùy thuộc vào đầu dò và ứng dụng lâm sàng

· Doppler liên tục

· Có sẵn trên tất cả các đầu dò tim

· Lái hướng qua 90 độ

· Dải vận tốc tốc đa: 19m/giây

· Doppler xung (PW) với tần số lặp lại xung mức cao

10. Bộ nhớ ảnh Cine

· Dữ liệu ảnh 2D/Màu: 2,200 ảnh

· Dữ liệu Doppler/M-Mode: 64 giây

· Lựa chọn tốc độ phát lại

· Khả năng cắt dữ liệu 2D

· Hiển thị số khung hình 2D đang hiển thị trên màn hình

· Chọn lựa ảnh bằng con lăn điều khiển

· Nhiều điều khiển có sẵn trong đánh giá cineloop để xử lý hậu kỳ như độ sáng 2D, dải động / nén, lọc nhiễu, phóng đại, thu phóng hình ảnh

11. Lưu trữ dữ liệu

· Đĩa cứng lưu trữ dữ liệu của hệ thống: 512 GB

· Có ổ đĩa DVD - R/RW

· Khả năng lưu trữ của khoảng 350 kết quả thăm khám bệnh nhân (giả sử 40 hình ảnh, 6 giây clip/báo cáo cho mỗi lần thăm khám)

· Lập báo cáo theo cấu trúc của người dùng

· Có thể xuất/nhập thông tin xu hướng OB qua thiết bị lưu trữ USB

12. Khả năng ghép nối

· Có cổng USB.

· Có cổng kết nối máy in.

· Có cổng RS-232

· Kết nối mạng không dây, mạng có dây, DICOM, PACS

· Có cổng Display port hoặc S-video

· Xuất được video toàn màn hình chất lượng 1920x1080 (1080p), vùng hiển thị VGA 1024x768 hoặc S-Video ở định dạng NTSC hoặc PAL
Yêu cầu khác

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng
	Máy
	1
	Model. Affiniti 50
Hãng sản xuất: Philips Ultrasonund LLC 

Xuất xứ: Mỹ
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	Máy siêu âm xách tay
	Yêu cầu chung:
- Máy mới 100%, sản xuất năm 2024 trở đi.
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE
- Nguồn điện: 220V-50 Hz
- Thiết bị có đầy đủ các chứng từ CO, CQ, tờ khai hải quan, Giấy chứng nhận lưu hành/Giấy phép nhập khẩu
Cấu hình cung cấp
Máy chính: 01 chiếc
Phụ kiện tiêu chuẩn, bao gồm:
Bộ cấp nguồn nhiễu thấp: 01 bộ
Dây nguồn: 01 bộ
Bộ chia ba đầu dò: 01 bộ
Đầu dò Linear: 01 cái
Đầu dò Convex: 01 cái
Đầu dò Sector: 01 cái
Xe đẩy: 01 bộ 
Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
Máy in (mua tại Việt Nam): 01 chiếc
Phần mềm cung cấp: 
Phần mềm ứng dụng căn bản: 01 bộ
Phần mềm hiển thị đường kim: 01 bộ
Phần mềm Anti-virus: 01 bộ
Phần mềm siêu âm Doppler liên tục CW: 01 bộ
Đặc tính kỹ thuật
Tính năng kỹ thuật
Ứng dụng lâm sàng: bụng, sản, cơ quan nhỏ (tuyến giáp và vú), cơ xương, tim và mạch máu ngoại vi…
Máy có tính năng cho phép điều chỉnh đa thông số hình ảnh như thay đổi tần số và chuyển khung hình thang theo độ sâu thăm khám.
Tính năng  hiển thị đường kim, giúp người dùng thực hiện thủ thuật chính xác, an toàn, nhanh chóng.
Tính năng dòng chảy đơn giản cho phép phát hiện rõ các mạch máu nhỏ và dòng máu chảy chậm 
Thời gian khởi động máy: <60 giây
Các chế độ hình ảnh và hiển thị
Các chế độ hình ảnh
2D(B) mode/ M mode
Chế độ Doppler dòng màu
Chế độ Doppler năng lượng màu
Chế độ Doppler xung (PW)
Chế độ Doppler màu cho mạch máu nhỏ (SCF)
Chế độ Doppler liên tục (CWD)
Các chế độ hiển thị
Hình ảnh đơn
Hình ảnh đôi (Dual)
Chia hình ảnh
Hiển thị hình ảnh thực song song (Real-time Dual)
Giao diện người dùng và điều khiển
Màn hình cảm ứng giúp người dùng có thể dễ dàng quan sát và thao tác 
Công cụ đo và hình vẽ, chú thích:
2D: đo khoảng cách, đo diện tích, đo góc, thể tích,…
Doppler: Đo vận tốc, thời gian, nhịp tim, gia tốc,…
M-Mode: Đo thời gian và khoảng cách, tính nhịp tim…
Người dùng có thể lựa chọn chú thích, hình vẽ và tự tạo ghi chú (bằng keyboard)
Máy sử dụng điều hành Windows thân thiện người dùng (Windows 10)
Quản lý dữ liệu và lưu trữ
Bộ nhớ trong: ≥128 GB.
Máy tích hợp nhiều kiểu cổng để truy xuất video và audio dễ dàng:
+ Cổng DVI-D
+ Cổng USB
+ Khe cắm thẻ nhớ SD
+ Đầu nối Ethernet
Máy có khả năng truyền dữ liệu hình ảnh đến máy chủ lưu trữ DICOM 
Máy hỗ trợ tìm dữ liệu bằng tên bệnh nhân theo số ID, đối chiếu, so sánh kết quả với kết quả kiểm tra lần trước.
Đầu dò
Đầu dò Linear

Dải tần số: ≤3- ≥11 MHz
Số chấn tử: ≥192
Có sẵn chức năng sinh thiết 
Độ thăm khám tối thiểu: 1cm
Đầu dò Convex 
Dải tần số: ≤2- ≥5 MHz
Số chấn tử: ≥160
Có sẵn chức năng sinh thiết
Độ sâu thăm khám tối thiểu: 5cm
Đầu dò Sector 
Dải tần số: ≤2- ≥4 MHz
Số chấn tử: ≥64
Độ sâu thăm khám tối thiểu: 5cm
Xe đẩy
Có thể nâng lên hạ xuống bằng van thủy lực
Có khóa bánh xe giữ an toàn
Có gá đầu dò, móc treo dây cáp đầu dò, gá đựng gel

Yêu cầu khác

  - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng
	Máy
	1
	Model: SONIMAGE MX1

Hãng: Konica Minolta Technoproducts Co,Ltd 

Xuất xứ:Nhật Bản
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	Bơm tiêm điện giảm đau PCA
	Yêu cầu chung:
- Máy mới 100%, sản xuất năm 2024 trở đi.
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE
- Nguồn điện: 220V-50 Hz
- Thiết bị có đầy đủ các chứng từ CO, CQ, tờ khai hải quan, Giấy chứng nhận lưu hành/Giấy phép nhập khẩu 
Cấu hình cung cấp
Máy chính: 01 bộ
Dây nguồn: 01 bộ
Pin sạc đi kèm: 01 bộ
Kẹp treo 02 chiều: 01 bộ
Bộ điều khiển PCA kit (bệnh nhân kiểm soát đau) kèm phần mềm theo máy: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ
Đặc tính kỹ thuật
Tính năng kỹ thuật
Tương thích được hầu hết ống tiêm của các hãng có kích thước 2/3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50/60ml
Độ chính xác máy: < ±0.5%,  độ sai lệch khi truyền ±2% theo tiêu chuẩn IEC/EN 60601-2-24
Tốc độ truyền:
+ 0.01 - 99.99 ml/giờ, bước điều chỉnh 0.01 ml/giờ                             
+ 100.0 - 999.9 ml/giờ, bước điều chỉnh 0.1 ml/giờ  
Có thể thay đổi tốc độ truyền mà không cần dừng máy    
Liều truyền nhanh bolus: 1-1800 ml/ giờ
Chức năng truyền giữ vein (KVO)
+ Khi tốc độ truyền > 10 ml/h: KVO = 3 ml/h
+ Khi tốc độ truyền < 10 ml/h: KVO = 1 ml/h
+ Khi tốc độ truyền < 1 ml/h: KVO = tốc độ truyền
Thể tích truyền chọn trước
+ 0.1 - 99.99 ml, bước điều chỉnh 0.01 ml.
+ 100.0 - 999.0 ml, bước điều chỉnh 0.1 ml.
+ 1000 - 9999 ml, bước điều chỉnh 1 ml.
Thời gian truyền: 1 phút - 99 giờ 59 phút
Chế độ bệnh nhân kiểm soát đau (PCA Patient Controlled Analgesia):
+ Giới hạn liều: 0.1 – 99,999 ml hay 0.001 – 99,999 đơn vị liều
+ Tốc độ bolus: 0.01 - 1800 ml/giờ.
+ Thời gian khoá: 1 - 240 phút.
+ Thời gian theo dõi từ 1-24 giờ
+ Hiển thị phần trăm số liều truyền nhanh mà bơm thực hiện với số lần mà bệnh nhân yêu cầu
+ Liều truyền cơ bản (liều nền): 0.01 - 999.9 ml/h
Thư viện thuốc
+ Lên đến 1200 thuốc với thông số trị liệu
+ Có thể chia thành 30 danh mục khác nhau
Chức năng an toàn:
+ Áp lực truyền, ngưỡng báo động áp lực truyền: điều chỉnh ngưỡng báo động và cảnh báo áp lực nghẽn 9 mức độ 0.1 - 1.2 bar
+ Chế độ tự động giảm liều lượng bơm nhanh khi xảy ra tắc nghẽn. Liều lượng bơm nhanh tối đa sau khi giảm ≤ 0.2ml
+ Tự động tắt máy khi liều truyền có sai số 0.1 ml do lỗi hệ thống.
+ Có chức năng khóa dữ liệu, tránh can thiệp từ bên ngoài
+ Có chức năng chờ/ tạm dừng, thời gian chờ cài đặt từ 1 phút tới 24 giờ
Chức năng báo động:
+ Gần hết thuốc trong xy-lanh 
+ Gần hết pin
+ Đã truyền hết thể tích đặt trước
+ Hết thuốc trong xy-lanh
+ Hết pin
+ Xy-lanh được lắp sai…
+ Gần hết thuốc trong xy-lanh 
Lưu trữ <3000 lịch sử ca truyền và 100 sự kiện cho chẩn đoán
Thông số kỹ thuật
Kích thước: 249 x 68 x 152 mm (W x H x D)
Khối lượng: 1.4 kg
Chuẩn chống nước: IP22
Thời lượng pin: khoảng 19 giờ tại tốc độ truyền 5 ml/giờ
Thời gian sạc: khoảng 6 giờ

Yêu cầu khác

  - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng
	Máy
	1
	Model: Perfusor Space
Hãng sx: B.Braun
Xuất xứ: Đức
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	Máy đo chức năng hô hấp
	Yêu cầu chung:
- Máy mới 100%, sản xuất năm 2024 trở đi.
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE
- Nguồn điện: 220V-50 Hz
- Thiết bị có đầy đủ các chứng từ CO, CQ, tờ khai hải quan, Giấy chứng nhận lưu hành/Giấy phép nhập khẩu 
Cấu hình cung cấp:
- Máy chính: 01 cái
- Dây nguồn: 01 dây
- Lưu lượng kế với cáp kết nối: 01 bộ
- Xi lanh căn chỉnh 3 lít: 01 cái
- Cảm biến đo lưu lượng kèm với ống thổi bằng nhựa: 04 cái
- Kẹp mũi: 01 cái
- Cuộn giấy in nhiệt 112mm: 01 cuộn
- Tài liệu HDSD: 01 bộ
Thông số kỹ thuật: 
Hiển thị: Màn hình cảm ứng
Độ phân giải    640 x 480 RGB (màu)
Bàn phím    kết hợp chữ, số, phím trên màn hình cảm ứng
Chỉ thị Pin:    đèn + âm báo
Máy in tích hợp:
Khổ giấy    112 mm
Loại giấy    cuộn
Độ phân giải giấy in   200 dpi trục Y, 500 dpi trục X
Loại máy in:  máy in nhiệt
Điều kiện hoạt động
Nhiệt độ xung quanh   + 10°C đến + 40°C 
Nhiệt độ xung quanh nên có  + 17°C đến + 28°C (để tránh sự phản ứng kích thích của phế quản) 
Độ ẩm tương đối    25 % đến 95 % 
Áp suất không khí    700 hPa đến 1100 hPa 
Các thông số đo lường
Chỉnh sửa BTPS    Tự động
Hít vào / Thở ra    có / có 
Đo phế dung cưỡng bức (forced) FVC, Best FVC, FEV0.75, FEV1, Best
FEV1, FEV3, FEV6, PEF, FEV0.75/FVC,
FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC,
FEV0.75/SVC, FEV1/SVC, FEV3/SVC,
FEV6/SVC, PIF, FIVC, FIV1, MEF75,
MEF50, MEF25, FEF75, FEF50, FEF25,
MMEF, FET25, FET50, MIF75, MIF50,
MIF25, PEFT, FIF50, FEF50/FIF50,
FEF50/SVC, FEV0.75/FEV6, FEV1/ FEV6,
FIV1/FIVC, VEXT, Lung age    
Đo chế độ relaxed    SVC, ERV, IRV, TV, IC, IVC
Đo chế độ mvv   MVV, MVVf, MRf
Trị số ước lượng  ECCS/ERS 1993, ECCS 1983, NHANES III, Knudson 1983, Knudson 1976, Roca 1986, CRAPO 1981, ITS, Perreira – Brazil, LAM, Gore – Australia, Zapletal 1977
Ghi nhận được lưu trữ   ≥250 
Hồ sơ người sử dụng   Không giới hạn 
Diễn giải     Enright, ATS, BTS 
Có thể dùng cho trẻ em 
Các đặc điểm kỹ thuật
Phạm vi lưu lượng (lít/s):   ≥16 lít/s (hít vào / thở ra) 
Độ chính xác: ≤50 ml/s đến ≥16 lít/s) ± 5 % cho 50 ml/s (hay lớn hơn) 
Khoảng dung tích (lít):   ≤0.025 đến ≥8 lít 
Độ chính xác:  ≤0.025 đến ≥8 lít   ± 3 % cho 50 ml (hay lớn hơn) 
Độ cản dòng     < 79 Pa / l/s 
Chỉnh sửa BTPS:
Bộ cảm biến nhiệt độ   ≤+ 10°C đến ≥+ 40°C 
Độ chính xác    ± 3 % hay 25°C 
Bộ cảm biến áp suất không khí  ≤700 – ≥1200 hPa 
Độ chính xác    ± 2 % 
Bộ cảm biến độ ẩm tương đối  0 đến 100 % RH 
Độ chính xác    ± 4 % hay 25°C, 30 – 80 % RH 
Nguồn điện     115 V / 230 V, 50 – 60 Hz, 40 VA 
Ắc qui     1x 12 V / 1.2 Ah, 48x97x52 mm
Dung lượng ắc quy    3 – 4 tiếng
Thời gian sạc    10 giờ (nếu hết pin hoàn toàn) 
Tần sốt lấy mẫu    1000 Hz
Phân loại
Các tiêu chuẩn an toàn   IEC 601-1, IEC 601-1-2, IEC 601-1-4, ISO 14971
Các tiêu chuẩn đó phế dung  EN 13826, ATS / ERS Standards 2005
Lớp bảo vệ điện    II theo IEC 536
Bộ phận ứng dụng    BF theo IEC 601-1

Yêu cầu khác

  - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng
	Máy
	1
	Model: BTL-08 Spiro Pro
Hãng sx:  BTL Industries
Xuất xứ: Eu-Bulgaria
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	Máy điện tim
	Yêu cầu chung

Hàng mới 100% sản xuất từ 2023 trở về sau

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO-13485

Điện áp sử dụng 220V/50Hz

Nhiệt độ môi trường hoạt động tối đa: ≥ 40 độ

Độ ẩm môi trường hoạt động : ≥80%

Yêu cầu về cấu hình 
(Cho 01 máy)
Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái
Dây nối điện tim: 01 cái
Dây nguồn: 01 cái 
Điện cực trước ngực: 06 quả
Điện cực chi: 04 cái 
Ắc quy: 01 cái
Giấy in: 01 tập
Xe đẩy (sản xuất tại Việt Nam): 01 cái

Chỉ tiêu về kỹ thuật
Hiển thị
Loại màn hình: LCD ≥ 6,5 inch; độ phân giải ≥ 600 x 480 điểm ảnh
Dữ liệu hiển thị: dạng sóng điện tim 12 đạo trình
Thu nhận tín hiệu
Hệ số lọc nhiễu: > 100 dB
Điện áp bù: ± ≥300 mV
Tần số đáp ứng: Từ ≤ 0.05 Hz đến ≥ 150 Hz
Nhiễu trong: ≤20μVp-v
Tốc độ lẫy mẫu: ≥8,000 mẫu/giây/ kênh 

Xử lý tín hiệu
Tốc độ xử lí mẫu: ≥ 500 mẫu / giây
Bộ lọc nhiễu xoay chiều: 50/60 Hz
Hằng số thời gian: ≥3.2s
Bộ lọc nhiễu điện cơ: có ≥ 2 mức lọc
Có bộ lọc chống trôi
Chuyển đổi tương tự/ số: ≥ 24 bit

Độ nhạy: tối thiểu 3 mức

Ghi
Số kênh tối đa: Tối đa ≥ 6 kênh
Tốc độ giấy: ≥ 3 mức lựa chọn 12.5, 25; 50 mm/ giây
Giấy ghi: độ rộng giấy ≥110mm

Có chức năng ghi mở rộng

Ghi đạo trình tối đa: ≥ 6 kênh

Phân tích điện tim
Chương trình phân tích điện tim: có

Mục tìm kết quả: ≥ 200 mục

Đối tượng bệnh nhân: người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh

Các tính năng khác

Dữ liệu có thể nhận từ hệ thống ngoài, báo cáo có thể xuất dạng DICOM hoặc file PDF

Có khả năng kết nối và truyền dữ liệu qua máy tính 

Ắc qui sạc lại được, có thời gian hoạt động: ≥ 50 phút

Cổng giao diện: tối thiểu có ≥ 1 cổng USB

Có bàn phím đánh chữ

Dữ liệu dạng sóng điện tim có thể lưu lại: ≥ 2 phút, có thể xem và lựa chọn in ra hay phân tích
Yêu cầu khác

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng
	Máy
	1
	Model: ECG-3250
Hãng sản xuất: Nihon Kohden Corp. 
Xuất xứ: Nhật Bản
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	Bảng chiếu thử thị lực điện tử
	Yêu cầu chung:
- Máy mới 100%, sản xuất năm 2024 trở đi.
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE
- Nguồn điện: 220V-50 Hz
- Thiết bị có đầy đủ các chứng từ CO, CQ, tờ khai hải quan, Giấy chứng nhận lưu hành/Giấy phép nhập khẩu

Cấu hình

-Màn hình 24 inch LCD: 01

-Bảng điều khiển: 01 Cái

-Bảng gắn tường: 01 cái

-Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ

Đặc tính kỹ thuật:

- Hiển thị nhiều thông tin bao gồm biểu đồ và hình ảnh các chức năng khác trên màn hình.

- Hình ảnh biểu đồ đa dạng để kiểm tra thị lực

- Hỗ trợ kiểm tra thị lực hiệu quả và chính xác, cung cấp và bảng chữ cái, số, E’s snellen, Landolt và biểu đồ trẻ em. 

- Có biểu đồ VA lớn nhất cho thị lực thấp

- Chức năng đảo ngược màn hình

- AMSLER Grid Charts cho phép chẩn đoán thuận tiện bệnh lý võng mạc

- Có biểu đồ thị giác màu độ phân giải cao – ISHIHARA

- Cung cấp biểu đồ màu được điều chỉnh từ các hình ảnh vector.

- Biểu đồ ngẫu nhiên

-AMSLER Grid Charts cho phép chẩn đoán thuận tiện bệnh bào mòn.

Thông số kỹ thuật

-Màn hình: ≥24 inch LCD

-Khu vực nhìn thấy: 518.4 x324 mm

-Tỉ lệ màn hình: 16:10

-Độ phân giải: 1920x1200 Pixels

-Độ sáng: Tối đa 300 cd/m2

-Khoảng cách khúc xạ: ≤1.5 - ≥8.0mm ( 0.1m)

-Thử nhớ trong: 8GB

-Hệ thống hoạt động OS: Android của Google

-Công suất: DC 12 V 5A

-Công suất tiêu thụ: ≤55W

-Kiểm soát: IR hoặc RS -232

-Đa phương tiện: tối đa 4 kênh

-Giao diện bên ngoài : 4x usb, 1x RS 232, 1 Ethernet

-Phụ kiện tiêu chuẩn: Điều khiển, bảng gắn tường
Yêu cầu khác

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng
	Máy
	1
	Model: TSLC 2000
Hãng sx: Sciencetera
Xuất xứ: Hàn Quốc
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	Bơm tiêm điện
	Yêu cầu chung:
- Máy mới 100%, sản xuất năm 2024 trở đi.
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE
- Nguồn điện: 220V-50 Hz
- Thiết bị có đầy đủ các chứng từ CO, CQ, tờ khai hải quan, Giấy chứng nhận lưu hành/Giấy phép nhập khẩu

Cấu hình

· Máy chính: 01 cái

· Dây nguồn: 01 cái

· Kẹp cọc truyền: 01 cái

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

Đặc tính kỹ thuật

- Có màn hình màu ≥ 4 inch hiển thị các thông số
- Nguồn điện DC: Ắc quy loại sạc, thời gian hoạt động ≥ 10 tiếng 
Có chức năng thư viện thuốc, với hơn 3000 loại thuốc

- Sử dụng được các loại bơm tiêm: 5 mL, 10 mL, 20 mL, 30 mL, 50/60 mL 
- Dải cài đặt tốc độ tiêm: ≤ 0,01 đến ≥ 999 mL/ giờ tùy thuộc cỡ bơm tiêm
+ 0,01 đến ≥ 50 mL/giờ (sử dụng bơm tiêm 5mL)
+ 0,01 đến ≥ 100 mL/giờ (sử dụng bơm tiêm 10,20,30 mL)
+ 0,01 đến ≥ 999 mL/giờ (sử dụng bơm tiêm 50/60 mL)
- Bước đặt : ≥ 0.01mL
- Thể tích dịch đặt trước: 
+ 0,1 đến ≥ 9999 mL
- Cài đặt thời gian tiêm:
+ 1 phút đến ≥ 99 giờ 59 phút

- Có thể cài đặt cân nặng bệnh nhân

- Có thể cài đặt lượng thuốc
- Tốc độ tiêm nhanh (bolus)
+ 100 mL/giờ (sử dụng bơm tiêm 5 mL)

+ 100 đến 300 mL/giờ (sử dụng bơm tiêm 10,20,30 mL)

+ 100 đến 1200 mL/giờ (sử dụng bơm tiêm 50/60 mL)

- Có thể hiển thị thể tích dịch đã tiêm

- Độ chính xác: ± ≤ 2%

- Ngưỡng áp lực báo tắc: ≤ 10 đến  ≥ 120 kPa (có ≥ 9 mức để chọn)

- Tốc độ tiêm nhanh: Có ≥ 5 dải tốc độ trong khoảng từ 150 đến ≥ 1200 mL/ giờ tùy theo cỡ bơm tiêm

- Báo động trong các trường hợp:

+ Tắc đường tiêm  truyền

+  Gần hết dịch

+ Ắc quy yếu

+ Báo động lại

+ Tốc độ truyền đặt lớn hơn giới hạn thể tích dịch định truyền

+ Hoàn thành thể dịch đặt trước

- Các chức năng an toàn:

+ Chọn áp lực báo tắc đường tiêm ở ≥ 8 mức

+ Giảm tốc bolus: giảm áp lực trong bơm tiêm khi gặp báo động tắc nghẽn

+ Cài đặt giới hạn mềm

+ Cài đặt giới hạn cứng

+ Khóa bàn phím 

- Các chức năng khác:
+ Hiển thị hướng dẫn lắp bơm tiêm 

+ Cài đặt thể tích dịch định tiêm

+ Cài đặt thời gian định tiêm

+ Chức năng chờ

+ Cài đặt thời gian chờ theo yêu cầu lên tới 24 giờ

+ Điều chỉnh âm lượng chuông báo động

+ Điều chỉnh độ sáng của màn hình LCD ≥ 5 mức

+ Cài đặt ngày, giờ

+ Lưu và xem dữ liệu ≥  1000 sự kiện
Yêu cầu khác

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng
	Máy
	5
	Model: TE-SS830
Hãng sx: Terumo
Xuất xứ: Nhật Bản
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	Máy áp lạnh cổ tử cung
	Yêu cầu chung

- Hàng hóa được sản xuất bởi các quốc gia thuộc nhóm G7

- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO-13485

II. Yêu cầu về cấu hình

· Máy chính: 01 máy

· Phụ kiện kèm theo:

· Các đầu bịt thay thế được tối thiểu 3 loại: 01 bộ

· Bộ phận điều áp: 01 

· Giá đỡ đầu dò: 01

· Phụ tùng để gắn cho xy lanh: 01

· Cặp đựng: 01

· Phụ kiện tiêu hao (mua trong nước):

· Xi lanh chứa khí CO2 : 02 bình

III. Chỉ tiêu kỹ thuật của thiết bị

- Kỹ thuật đông lạnh: giãn nở khí đoạn nhiệt
- Kỹ thuật khử băng: nhiệt nén khí
- Khí được sử dụng:  tối thiểu có khí cacbon dioxide (CO2)
- Áp lực khí: trong dải từ 50 - 65kg/cm2
- Lượng khí tiêu thụ: ≥ 0.5kg (100L)  mỗi 3 phút
- Nhiệt độ thấp nhất: ≥ -70oC với CO2

- Có thể nâng cấp lựa chọn thêm nhiều loại đầu bịt khác nhau (cho nhiều đối tượng điều trị)  : tối thiểu 8 loại

Yêu cầu khác

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng
	Máy
	1
	Model: CR-201
Hãng sx: Toitu
Xuất xứ: Nhật Bản
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	Máy chụp đáy mắt không nhỏ giãn
	Yêu cầu chung:
- Máy mới 100%, sản xuất năm 2024 trở đi.
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE
- Nguồn điện: 220V-50 Hz
- Thiết bị có đầy đủ các chứng từ CO, CQ, tờ khai hải quan, Giấy chứng nhận lưu hành/Giấy phép nhập khẩu

Điều kiện môi trường: 

Nhiệt độ: 10 – 35oC

Độ ẩm: 30 – 90% (không ngưng tụ)
Cấu hình:

+ Thân máy chính: 01 cái

+ Máy ảnh kỹ thuật số tích hợp: 01 cái

+ Màn hình LCD tích hợp ≥10.1 inches: 01 cái

+ Máy tính (hoàn chỉnh: chuột, màn hình LCD, bàn phím, Mua tại Việt Nam): 01 bộ

+ Máy in phun màu ( mua tại Việt Nam): 01 cái

+ Chân đế nâng hạ tự động: 01 cái

+ Tì cằm nâng hạ: 01 cái

+ Giấy lót tỳ cằm: 01 set 100 tờ

+ Dây nguồn: 01 cái

+ Bao phủ bụi: 01 cái

+ Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ

Thông số kỹ thuật

Loại thiết bị: Máy chụp võng mạc mắt kỹ thuật số không nhỏ giãn

Loại hình ảnh: Hình ảnh màu, hình ảnh kỹ thuật số không đỏ, hình ảnh phần trước mắt

Định dạng hình ảnh: JPEG (mặc định), PNG (tùy chọn)

Góc quan sát: ≥45 độ

Kích thước đồng tử tối thiểu: ≥3.8mm

Khoảng cách làm việc: ≥25mm

Phạm vi điều chỉnh tiêu cự: 

≤ -15D đến ≥ + 10D (không có thấu kính bổ sung).

≤ -35D đến ≥ + 30D (có thấu kính bổ sung)

Cường độ nháy flash: ≥10 cấp độ, có thể được thiết lập bằng tay

Nguồn sáng: Nguồn ánh sáng quan sát: Đèn LED hồng ngoại.

Nguồn ánh sáng đèn flash: Đèn LED trắng

Tự động phơi sáng: Có

Độ phân giải hình ảnh: ≥12MP

Cố định mắt: Mục tiêu 10 điểm nội bộ

Tỳ cằm: Liền theo máy, điều khiển nâng hạ

Khả năng kết nối mạng: CÓ

Giao diện: USB2.0, Ethernet, HDMI, Wifi

Điện áp cung cấp: AC100Vto 240V, 50 / 60Hz, được chọn tự động

Yêu cầu khác

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng
	Máy
	1
	Model: NFC-700

Hãng sản xuất: Crystalvue Medical Corporation

Xuất xứ: Đài Loan
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